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KẾ HOẠCH GIÁO DỤC NHÀ TRƯỜNG
 Năm học 2024 - 2025

Căn cứ Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 của Hội nghị Trung ương khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện Giáo dục và Đào tạo;
Căn cứ Nghị quyết số 88/2014/QH13 ngày 28/11/2014 về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông của Quốc hội; 
Căn cứ Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 12 năm 2018 về việc ban hành Chương trình giáo dục phổ thông 2018;
Căn cứ Thông tư số 22/2021/TT-BGDĐT ngày 20/7/2021, Quy định về đánh giá học sinh THCS và học sinh THPT của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;
Căn cứ quyết định số 2826/QĐ-UBND ngày 09/8/2024 của UBND thành phố Hải Phòng về việc ban hành Khung kế hoạch thời gian năm học 2024 – 2025 đối với giáo dục Mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên thành phố Hải Phòng.
Căn cứ Nghị quyết số 18/NQ-HU ngày 30/6/2023 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện về phát triển giáo dục và đào tạo huyện Thủy Nguyên đến năm 2030, định hướng đến năm 2045;
Thực hiện Công văn số 2474/SGDĐT-TrH ngày 16/8/2024 của Sở Giáo dục và Đào tạo, về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học 2024 - 2025; các văn bản hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2024 - 2025 của Phòng Giáo dục và Đào; 
Trường THCS Lâm Động xây dựng Kế hoạch giáo dục nhà trường năm học 2024-2025 cụ thể như sau:
I. ĐẶC ĐIỂM, TÌNH HÌNH
1. Bối cảnh bên ngoài
1.1. Thời cơ
- Đảng và Nhà nước ta đã có những chủ trương đúng đắn, kịp về việc chỉ đạo thực hiện đổi mới căn bản, toàn diện Giáo dục và Đào tạo như Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 của Hội nghị Trung ương 8 khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện Giáo dục và Đào tạo; Luật Giáo dục 2019. Đặc biệt Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đã có Nghị Quyết số 18/NQ-HU ngày 30/6/2023 về phát triển giáo dục và đào tạo huyện Thủy Nguyên đến năm 2030, định hướng đến năm 2045 đây là một định hướng mang tính chiến lược cho Nhà trường ;
- Hội đồng nhân dân thành phố có Nghị quyết số 08/2023/NQ-HĐND ngày 08/12/2023 của Hội đồng nhân dân thành phố, về việc Sửa đổi, bổ sung Điều 3 Nghị quyết số 02/2022/NQ-HĐND ngày 20/7/2022 của Hội đồng nhân dân thành phố quy định danh mục các khoản thu và mức thu, cơ chế quản lý thu chi đối với các dịch vụ hỗ trợ hoạt động giáo dục, đào tạo đối với cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn thành phố Hải Phòng, làm cơ sở pháp lý để các nhà trường thực hiện các khoản thu; Nghị quyết số 05/2022/NQ-HĐND ngày 20/7/2022, về mức chi thu nhập bình quân tăng thêm cho cán bộ, công chức, viên chức, thể hiện sự quan tâm của thành phố đến đời sống của cán bộ, giáo viên, nhân viên trong ngành giáo dục là nguồn động viên lớn cho đội ngũ nhà giáo.
- Chương trình giáo dục phổ thông 2018 ban hành kèm theo Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT là chương trình mở, tăng tính chủ động sáng tạo cho mỗi nhà trường, mỗi giáo viên.
- Sự phát triển mạnh mẽ công nghệ thông tin, chuyển đổi sô đã được tăng cường ứng dụng vào các cơ sở giáo dục.
- Sự chỉ đạo quyết liệt của các cấp lãnh đạo, sự tuyên truyền mạnh mẽ nhà trường nên xã hội và phụ huynh học sinh nắm bắt được những lộ trình và các điều kiện cần có để đáp ứng thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018.
- Huyện ủy, UBND huyện, các cấp lãnh đạo địa phương luôn quan tâm đến các hoạt động giáo dục của nhà trường;  đội ngũ; an ninh, an toàn trường học…
1.2. Thách thức
 	- Trường nằm trên địa bàn mà kinh tế còn gặp nhiều khó khăn, thu nhập còn thấp so vói mặt bằng chung, điều này làm ảnh hưởng đến các điều kiện học tập và rèn luyện của học sinh, cũng như việc tổ chức các hoạt động giáo dục của nhà trường.
- Địa phương và các xã lân cận nằm trong quy hoạch của thành phố để xây dựng thành phố Thủy Nguyên trực thuộc thành phố Hải Phòng, sự biến động về đất đai, tăng dân số cơ học… phần nào ảnh hưởng đến sự quan tâm của cha mẹ và gia đình đến việc học tập và rèn luyện của học sinh.
- Là trường nhỏ nhất về quy mô phát triển trong 06 trường của cụm chuyên môn số 3.
- Tốc độ số hóa vào trong các lĩnh vực diễn ra nhanh, sự bùng nổ của các trang mạng xã hộ trên internet, thông tin đa chiều, không tránh khỏi những tác động xấu của các thông tin xấu, độc, ảnh hưởng không nhỏ đến học sinh và phụ huynh học sinh.
- Nguy cơ học sinh vi phạm các quy định về an toàn giao thông, phòng chống bạo lực học đường vẫn tiềm ẩn.
2. Bối cảnh bên trong
2.1. Điểm mạnh
- Nhà trường có đủ số phòng học đảm bảo mỗi lớp có 01 phòng học riêng biệt, phòng học có kích thước đạt chuẩn, bàn ghế đạt chuẩn, các được trang bị ti vi có kết nối mạng wif; có khu phòng học bộ môn, phòng thiết bị giáo dục riêng biệt. Trường nằm ngay cạnh sân vận động của xã, thuận lợi cho việc tổ chức các hoạt động giáo ngoài lớp học.
- Tỷ lệ cán bộ, giáo viên đạt chuẩn cao (theo Luật Giáo dục 2019), cụ thể như sau:
	Tổng số
	CBQL
	NVPV
	GV
	Đảng viên
	Trình độ CM
	Lý luận chính trị
	Ngoại ngữ
	Tin học

	
	
	
	
	
	ThS
	ĐH
	CĐ
	TC
	Khác
	
	
	

	27
	02
	03
(cả bảo vệ)
	22 (02 gv HĐ diện 111)
	20
	3
	22
	01
	0
	1
	TC:03
SC:14
	ĐH:3
CĐ:01
B: 20
B1:02
	ĐH: 02
B:24



- Có 03/22= 13,63 % giáo viên được công nhận giáo viên dạy giỏi cấp huyện, có 1/22 = 4,54 giáo viên được công nhận giáo viên dạy giỏi cấp thành phố; 100% có bản lĩnh chính trị, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ vững vàng, ham học hỏi; 100% được tham gia bồi dưỡng, tập huấn chương trình giáo dục phổ thông 2018.
- Tập thể lãnh đạo, quản lý nhà trường tâm huyết, trách nhiệm, bám sát sự chỉ đạo sát sao của lãnh đạo các cấp và tập hợp được các  lực lượng giáo dục trong và ngoài nhà trường, tạo lập được sự phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng.
- Đa số học sinh có ý thức tốt trong học tập và rèn luyện; đa số phụ huynh học sinh quan tâm đến các điều kiện học tập và rèn luyện của học sinh. .
2.2 Điểm yếu
- Đội ngũ giáo viên còn thiếu về số lượng, đạt tỉ lệ 1,8 GV/lớp (nếu không tính hợp đồng theo Nghị định 111/2022/NĐ-CP); không đồng bộ về cơ cấu; một số giáo viên chưa nắm vững lý luận dạy học, lý luận giáo dục để đáp ứng dạy học theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực người học, chưa nắm vững tâm lý lứa tuổi; ngại đổi mới.
- Chưa có giáo viên Tổng phụ trách chuyên tránh. Còn 01 giáo viên chưa đạt chuẩn trình độ đào tạo theo Luật Giáo dục năm 2019.
- Nhóm vị trí việc làm phục vụ còn thiếu (văn thư, thư viện).
- Phòng học bộ môn trang thiết bị đã cũ nát hoặc lạc hậu, còn thiếu nhiều trang thiết bị trong các phòng Tin học, Nghệ thuật, Khoa học tự nhiên (theo Thông tư 13/2020/TT-BGDĐT); một số phòng học bộ môn còn thiếu như phòng học đa chức năng, diện tích nhỏ hơn so với quy định (theo Thông tư số 14/2020/TT-BGDĐT).
- Khu vệ sinh học sinh riêng biệt nhưng nhỏ về diện tích, lạc hậu về thiết bị, tường bao cổng đã cũ hỏng có nguy cơ về mất an toàn, an ninh trường học; dãy phòng học bộ môn đã bắt đầu dột nát.
3. Định hướng xây dựng kế hoạch giáo dục nhà trường
3.1. Quy mô số lớp, số học sinh toàn trường năm học 2024-2025
	Khối
	Số lớp
	Số học sinh

	
	
	Tổng số
	Nữ
	HS khuyết tật, học hòa nhập
	Dân tộc thiểu số
	Bình quân số HS/lớp

	
	
	
	SL
	%
	
	
	

	6
	3
	113
	49
	43,36
	01
	0
	37,67

	7
	4
	155
	74
	47,74
	01
	0
	38,75

	8
	3
	133
	74
	56,48
	01
	0
	43,67

	9
	3
	125
	67
	53,6
	01
	0
	41,67

	Tổng
	13
	526
	264
	50,38
	04
	0
	40,31


3.2. Bố trí phòng học, phòng học bộ môn và các phòng chức năng
Khối phòng học (khu A): 12 phòng/12 lớp
	Tầng 3
	Số phòng
	9
	10
	11
	12

	
	Lớp
	9A3
	8A1
	8A2
	3A3

	Tầng 2
	Số phòng
	5
	6
	7
	8

	
	Lớp
	9A1
	6A1
	6A2
	6A3

	Tầng 1
	Số phòng
	1
	2
	3
	4

	
	Lớp
	9A2
	7A1
	7A2
	7A3


Khối phòng học bộ môn (khu B): 07 phòng
	Tầng 2
	Phòng
	20
	19
	18
	17

	
	Bộ môn
	Ngoại ngữ
	7A4
	Âm nhcj
	Tin học

	Tầng 1
	Phòng
	13
	14
	15
	16

	
	Bộ môn
	KHTN 01
	KHTN 02
	Công nghệ
	Thiết bị giáo dục


Khối phòng hỗ trợ học tập; khối phòng hành chính quản trị và khối phụ trợ (khu C):
- Phòng thiết bị giáo dục (ở khu B).
- Các phòng còn lại được bố trí như sau:
	Tầng 2
	Phòng
	32
	31
	30
	29
	28

	
	Chức năng
	Hiệu trưởng
	Phó Hiệu trưởng
	Đảng, Đoàn thể
	Truyền thống
	Thư viện

	Tầng 1
	Phòng
	28
	27
	26
	25
	24
	23
	22
	21

	
	Chức năng
	Vệ sinh GV nữ
	Vệ sinh GV nam
	Phòng Đoàn, Đội
	Phòng y tế
	Phòng tư vấn học đường; hỗ trợ HS khuyết tật
	Văn phòng
	Phòng các tổ chuyên môn
	Phòng họp toàn thể giáo viên


- Có khu để xe riêng biệt cho giáo viên và học sinh.
3.3. Định hướng xây thực hiện chương trình dạy học:
 Thực hiện CT GDPT năm 2018 (Ban hành kèm theo Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018), không thực hiện dạy học môn tự chọn. Tổ chức dạy học 6 buổi/tuần vào buổi sáng;  tùy tình hình thực tiễn của Nhà trường có thể bố trí dạy thêm buổi vào buổi chiều theo nguyện vọng của phụy huynh học sinh và học sinh;  buổi chiều tổ chức dạy thêm, học thêm với thời lượng như sau. Cụ thể như sau:
- Học chính khóa 06 buổi/tuần, mỗi buổi không quá 05 tiết; có thể linh hoạt chuyển một số môn, tiết xuống buổi chiều (do phụ thuộc vào giáo viên thỉnh giảng).
- Học thêm:
+ Đối với khối 6, 7, 8: Tổ chức dạy thêm, học thêm đối với các môn Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ; thời lượng tối đa 03 buổi/tuần, mỗi buổi tối đa 04 tiết.
+ Đối với khối 9: Tổ chức dạy thêm, học thêm đối với các môn Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ và một số bộ môn như KHTN, Lịch sử và Địa lý, GDCD; thời lượng tối đa 04 buổi/tuần, mỗi buổi tối đa 04 tiết.
- Thời điểm kết thúc chương trình nhà trường:
+ Phương án 01: Trước ngày 04/5/2025 (đối với khối 9).
+ Phương án 02: Trước ngày 18/5/2025 (đối với toàn trường).
3.4. Định hướng tổ chức dạy học môn Khoa học tự nhiên
Thực hiện theo nội dung Công văn số 5636/BGDĐT-GDTrH ngày 10/10/2023 của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trong đó:
- Ưu tiên dạy học theo mạnh nội dung sách giáo khoa.
- Trường hợp cần thiết để giảm áp lực cho giáo viên và học sinh, thực hiện đảo mạch nội dung kiến thức.
3.5. Định hướng tổ chức dạy học môn Lịch sử và Địa lý
Thực hiện theo nội dung Công văn số 5636/BGDĐT-GDTrH ngày 10/10/2023 của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Cụ thể:
- Thực hiện dạy học song song 02 phân môn.
3.6. Định hướng tổ chức dạy học môn Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp
Thực hiện theo nội dung Công văn số 5636/BGDĐT-GDTrH ngày 10/10/2023 của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 
- Thực hiện các loại hình hoạt động chủ yếu là: Sinh hoạt dưới cờ, sinh hoạt lớp và hoạt động giáo dục theo chủ đề.
- Quy mô: Lớp, khối lớp, toàn trường.
- Địa điểm: Trong lớp học, ngoài lớp học, trong nhà trường, ngoài nhà trường.
- Xây dựng tối thiểu 01 chủ đề/năm học để tổ chức cho học sinh đi trải nghiệm và hướng nghiệp ngoài nhà trường.
3.7. Định hướng dạy học môn Giáo dục địa phương 
Tổ chức dạy học chương trình giáo dục địa phương 1 tiết/tuần.
Hình thức tổ chức dạy học: Dạy học trên lớp, dạy học trải nghiệm trong và ngoài nhà trường.
Nội dung: Dạy những vấn đề cơ bản về lĩnh vực văn hóa, lịch sử, truyền thống của địa phương; địa lý, kinh tế, hướng nghiệp của địa phương; chính trị - xã hội, môi trường của địa phương và các vấn đề về tự bảo vệ bản thân (như cứu đuối nước…).
Tài liệu dạy học: Sử dụng tài liệu của thành phố Hải Phòng biên soạn.
3.8. Dạy học lồng ghép Quốc phòng và an ninh
Thực hiện theo Thông tư số 08/2024/TT-BGDĐT ngày 15/5/2024 của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Chỉ đạo rà soát lồng ghép các nội dung vào các bộ môn như Ngữ văn, GDCD, Lịch sử và Địa lý…
3.9. Công tác chủ nhiệm lớp
Bố trí 01 tiết/tuần vào thời khóa biểu chính khóa để giáo viên chủ nhiệm để làm công tác sơ, tổng kết các hoạt động liên quan đến công tác chủ nhiệm lớp.


[bookmark: _GoBack]
II. MỤC TIÊU GIÁO DỤC CỦA NHÀ TRƯỜNG
1. Mục tiêu chung
Sau khi học xong cấp THCS học sinh có đủ phẩm chất và năng lực quy định tại chương trình giáo dục bậc học, học sinh biết điều chỉnh bản thân theo các chuẩn mực chung của xã hội, biết vận dụng phương pháp học tập tích cực để hoàn chỉnh tri thức và kỹ năng nền tảng, có hiểu biết ban đầu về các ngành nghề và có ý thức hướng nghiệp để tiếp tục học lên trung học phổ thông, học nghề hoặc tham gia vào cuộc sống lao động.
Nhà trường giữ vững trường chuẩn mức độ 1, đạt chuẩn kiểm định chất lượng ở mức độ 3, xây dựng môi trường giáo dục chuyên nghiệp, chất lượng, cảnh quan trường học “Xanh – Sạch – Đẹp – An ninh – An toàn”, không có bạo lực học đường, phấn đấu giữ vững trường thuộc tốp 10 về chất lượng giáo dục đại trà, tốp 10 về chất lượng mũi nhọn của cấp THCS huyện Thủy Nguyên.
2. Mục tiêu cụ thể
2.1. Kết quả học tập
	Khối
	Sĩ số
	Tốt
	Khá
	Đạt
	Chưa đạt

	
	
	SL
	TL
	SL
	TL
	SL
	TL
	SL
	TL

	Tổng số
	524
	192
	36,64
	248
	47,33
	80
	15,27
	4
	0,76

	Khối 6
	113
	40
	35,40
	45
	39,82
	26
	23,00
	2
	1,78

	Khối 7
	155
	60
	38,71
	70
	45,16
	23
	14,84
	2
	1,29

	Khối 8
	131
	40
	30,53
	75
	57,25
	16
	12,22
	0
	0

	Khối 9
	125
	52
	41,60
	58
	46,40
	15
	12,00
	0
	0


2.1.2. Kết quả rèn luyện 
	Khối
	Sĩ số
	Tốt
	Khá
	Đạt
	Chưa đạt

	
	
	SL
	TL
	SL
	TL
	SL
	TL
	SL
	TL

	Tổng số
	524
	508
	96,94
	16
	3,46
	0
	0
	0
	0

	Khối 6
	113
	110
	97,34
	3
	2,66
	0
	0
	0
	0

	Khối 7
	155
	150
	96,77
	5
	3,23
	0
	0
	0
	0

	Khối 8
	131
	128
	97,71
	3
	2,99
	0
	
	0
	0

	Khối 9
	125
	120
	96,00
	5
	4,00
	0
	0
	0
	0


- Đảm bảo 100% học sinh trong độ tuổi ra lớp, không có học sinh bỏ học. Duy trì vững chắc kết quả phổ cập và xóa mù chữ đã đạt được.
- 100% học sinh lớp 9 tốt nghiệp THCS.
- Học sinh giỏi huyện trở lên
+ Thành lập đội tuyển thi học sinh giỏi huyện từ 30 học sinh trở lên; 
+ Phấn đấu có 22 giải học sinh giỏi trở lên, cấp thành phố có 04 giải trở lên.
+ Phấn đấu giữ vững nằm trong top 10 trường.
+ Phấn đấu có 15 học sinh trở lên có giài trong Hội khỏe Phù Đổng huyện.
- Dự thi vào lớp 10 THPT
+ Tỷ lệ học sinh tốt nghiệp THCS dự thi vào lớp 10 THPT đạt 80% trở lên (So với tổng số HS tốt nghiệp THCS); 
+ Điểm trung bình 03 thi  ((Văn + Toán) x Ngoại ngữ/ 5) đạt tối thiểu 7,160 điểm.
+ Kết quả trúng tuyển đạt 90% trở lên.
2.3. Các danh hiệu thi đua:
2.3.1. Đối với học sinh
+ “Học sinh xuất sắc”: 15/524 = 2,86%. 
+ “Học sinh Giỏi”: 177/524 = 33,77%. 
2.3.2. Đối với cán bộ, giáo viên, nhân viên
- Chiến sĩ thi đua cơ sở : 3 đồng chí.
- Lao động Tiên tiến: 18 đồng chí.
- Đề nghị UBND thành phố tặng bằng khen: 01 đồng chí.
- Đề nghị UBND huyện tặng Giấy khen cho 02 đồng chí.
2.3.3. Đối với tập thể
+ Nhà trường: “Tập thể lao động tiên tiến”; “Tập thể lao động xuất sắc”
+ Chi bộ: “Hoàn thành tốt nhiệm vụ”.
+ Công đoàn: Xếp loại Tốt.
+ Liên đội: Xếp loại Xuất sắc cấp huyện.
III. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC NHÀ TRƯỜNG
1. Hoạt động chính khóa
	1.1. Đối với khối lớp 6
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PHƯƠNG ÁN 1
	HỌC KỲ I LỚP 6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	MÔN/TUẦN
	T1
	T2
	T3
	T4
	T5
	T6
	T7
	T8
	T9
	T10
	T11
	T12
	T13
	T14
	T15
	T16
	T17
	T18
	Tổng thời lượng/môn

	Ngữ văn
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	72

	Toán
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	72

	Tiếng Anh
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	54

	GDCD
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	18

	Lịch sử  và Địa lý
	Sử
	1
	1
	1
	1
	1
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	1
	1
	1
	1
	27

	
	Địa
	2
	2
	2
	2
	2
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	2
	2
	2
	2
	27

	 Khoa học tự nhiên
	Hóa
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	40

	
	Lý
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0

	
	Sinh
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	32

	Công nghệ
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	18

	Tin học
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	18

	GDTC
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	36

	Nghệ thuật
	ÂN
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	18

	
	MT
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	18

	HĐTN,
HN
	SHDC
	0
	0
	1
	0
	0
	0
	1
	0
	0
	0
	1
	0
	0
	1
	0
	0
	0
	1
	5

	
	CĐ
	3
	3
	1
	3
	3
	2
	2
	3
	3
	2
	2
	3
	3
	1
	3
	3
	3
	1
	44

	
	SHL
	0
	0
	1
	0
	0
	1
	0
	0
	0
	1
	0
	0
	0
	1
	0
	0
	0
	1
	5

	GDĐP
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	18

	Tổng số tiết 
bắt buộc/ tuần
	29
	29
	29
	29
	29
	29
	29
	29
	29
	29
	29
	29
	29
	29
	29
	29
	29
	29
	522



	HỌC KỲ II LỚP 6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	MÔN/TUẦN
	T19
	T20
	T21
	T22
	T23
	T24
	T25
	T26
	T27
	T28
	T29
	T30
	T31
	T32
	T33
	T34
	T35
	Tổng thời lượng/môn

	Ngữ văn
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	68

	Toán
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	68

	Tiếng Anh
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	51

	GDCD
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	17

	Lịch sử  và Địa lý
	Sử
	1
	1
	1
	1
	1
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	1
	1
	1
	1
	25

	
	Địa
	2
	2
	2
	2
	2
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	2
	2
	2
	2
	26

	 Khoa học tự nhiên
	Hóa
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0

	
	Lý
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	44

	
	Sinh
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	24

	Công nghệ
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	17

	Tin học
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	17

	GDTC
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	34

	Nghệ thuật
	ÂN
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	17

	
	MT
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	17

	HĐTN, HN
	SHDC
	0
	0
	0
	0
	1
	0
	0
	0
	1
	0
	0
	0
	1
	0
	0
	0
	1
	4

	
	CĐ
	3
	3
	3
	3
	1
	3
	3
	3
	1
	3
	3
	2
	2
	3
	3
	3
	1
	43

	
	SHL
	0
	0
	0
	0
	1
	0
	0
	0
	1
	0
	0
	1
	0
	0
	0
	0
	1
	4

	GDĐP
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	17

	Tổng số tiết 
bắt buộc/ tuần
	29
	29
	29
	29
	29
	29
	29
	29
	29
	29
	29
	29
	29
	29
	29
	29
	29
	493



	HỌC KỲ I LỚP 7
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	MÔN/TUẦN
	T1
	T2
	T3
	T4
	T5
	T6
	T7
	T8
	T9
	T10
	T11
	T12
	T13
	T14
	T15
	T16
	T17
	T18
	Tổng thời lượng/môn

	Ngữ văn
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	72

	Toán
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	72

	Tiếng Anh
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	54

	GDCD
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	18

	Lịch sử  và Địa lý
	Sử
	2
	2
	2
	2
	2
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	2
	2
	2
	2
	27

	
	Địa
	1
	1
	1
	1
	1
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	1
	1
	1
	1
	27

	 Khoa học tự nhiên
	Hóa
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	36

	
	Lý
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	36

	
	Sinh
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0

	Công nghệ
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	18

	Tin học
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	18

	GDTC
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	36

	Nghệ thuật
	ÂN
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	18

	
	MT
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	18

	HĐTN, HN
	SHDC
	0
	0
	1
	0
	0
	0
	1
	0
	0
	0
	1
	0
	0
	1
	0
	0
	0
	1
	5

	
	CĐ
	3
	3
	1
	3
	3
	2
	2
	3
	3
	2
	2
	3
	3
	1
	3
	3
	3
	1
	44

	
	SHL
	0
	0
	1
	0
	0
	1
	0
	0
	0
	1
	0
	0
	0
	1
	0
	0
	0
	1
	5

	GDĐP
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	18

	Tổng số tiết 
bắt buộc/ tuần
	29
	29
	29
	29
	29
	29
	29
	29
	29
	29
	29
	29
	29
	29
	29
	29
	29
	29
	522




	HỌC KỲ II LỚP 7
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	MÔN/TUẦN
	T19
	T20
	T21
	T22
	T23
	T24
	T25
	T26
	T27
	T28
	T29
	T30
	T31
	T32
	T33
	T34
	T35
	Tổng thời lượng/môn

	Ngữ văn
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	68

	Toán
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	68

	Tiếng Anh
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	51

	GDCD
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	17

	Lịch sử  và Địa lý
	Sử
	2
	2
	2
	2
	2
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	2
	2
	2
	2
	26

	
	Địa
	1
	1
	1
	1
	1
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	1
	1
	1
	1
	25

	 Khoa học tự nhiên
	Hóa
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0

	
	Lý
	4
	4
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	8

	
	Sinh
	0
	0
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	60

	Công nghệ
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	17

	Tin học
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	17

	GDTC
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	34

	Nghệ thuật
	ÂN
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	17

	
	MT
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	17

	HĐTN,
HN
	SHDC
	0
	0
	0
	0
	1
	0
	0
	0
	1
	0
	0
	0
	1
	0
	0
	0
	1
	4

	
	CĐ
	3
	3
	3
	3
	1
	3
	3
	3
	1
	3
	3
	2
	2
	3
	3
	3
	1
	43

	
	SHL
	0
	0
	0
	0
	1
	0
	0
	0
	1
	0
	0
	1
	0
	0
	0
	0
	1
	4

	GDĐP
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	17

	Tổng số tiết
 bắt buộc/ tuần
	29
	29
	29
	29
	29
	29
	29
	29
	29
	29
	29
	29
	29
	29
	29
	29
	29
	493

	HỌC KỲ I LỚP 8
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	MÔN/TUẦN
	T1
	T2
	T3
	T4
	T5
	T6
	T7
	T8
	T9
	T10
	T11
	T12
	T13
	T14
	T15
	T16
	T17
	T18
	Tổng thời lượng/môn

	Ngữ văn
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	72

	Toán
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	72

	Tiếng Anh
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	54

	GDCD
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	18

	Lịch sử  và Địa lý
	Sử
	1
	1
	1
	1
	1
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	1
	1
	1
	1
	27

	
	Địa
	2
	2
	2
	2
	2
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	2
	2
	2
	2
	27

	 Khoa học tự nhiên
	Hóa
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	48

	
	Lý
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	24

	
	Sinh
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0

	Công nghệ
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	18

	Tin học
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	18

	GDTC
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	36

	Nghệ thuật
	ÂN
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	18

	
	MT
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	18

	HĐTN,
HN
	SHDC
	0
	0
	1
	0
	0
	0
	1
	0
	0
	0
	1
	0
	0
	1
	0
	0
	0
	1
	5

	
	CĐ
	3
	3
	1
	3
	3
	2
	2
	3
	3
	2
	2
	3
	3
	1
	3
	3
	3
	1
	44

	
	SHL
	0
	0
	1
	0
	0
	1
	0
	0
	0
	1
	0
	0
	0
	1
	0
	0
	0
	1
	5

	GDĐP
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	18

	Tổng số tiết 
bắt buộc/ tuần
	29
	29
	29
	29
	29
	29
	29
	29
	29
	29
	29
	29
	29
	29
	29
	29
	29
	29
	522




	HỌC KỲ II LỚP 8
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	MÔN/TUẦN
	T19
	T20
	T21
	T22
	T23
	T24
	T25
	T26
	T27
	T28
	T29
	T30
	T31
	T32
	T33
	T34
	T35
	Tổng thời lượng/môn

	Ngữ văn
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	68

	Toán
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	68

	Tiếng Anh
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	51

	GDCD
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	17

	Lịch sử  và Địa lý
	Sử
	1
	1
	1
	1
	1
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	1
	1
	1
	1
	25

	
	Địa
	2
	2
	2
	2
	2
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	2
	2
	2
	2
	26

	 Khoa học tự nhiên
	Hóa
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0

	
	Lý
	4
	4
	4
	4
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	18

	
	Sinh
	 
	 
	 
	 
	2
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	50

	Công nghệ
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	34

	Tin học
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	17

	GDTC
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	34

	Nghệ thuật
	ÂN
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	17

	
	MT
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	17

	HĐTN, HN
	SHDC
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	0
	0
	1
	0
	0
	1
	0
	0
	0
	1
	1
	5

	
	CĐ
	3
	3
	3
	3
	2
	2
	3
	3
	1
	3
	3
	1
	3
	3
	3
	1
	1
	41

	
	SHL
	0
	0
	0
	0
	1
	0
	0
	0
	1
	0
	0
	1
	0
	0
	0
	1
	1
	5

	GDĐP
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	17

	Tổng số tiết 
bắt buộc/ tuần
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	510



	HỌC KỲ I LỚP 9
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	

	MÔN/TUẦN
	T1
	T2
	T3
	T4
	T5
	T6
	T7
	T8
	T9
	T10
	T11
	T12
	T13
	T14
	T15
	T16
	T17
	T18
	Tổng thời lượng/môn

	Ngữ văn
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	72

	Toán
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	72

	Tiếng Anh
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	54

	GDCD
	2
	2
	2
	2
	0
	0
	0
	0
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	18

	Lịch sử  và Địa lý
	Sử
	2
	2
	2
	2
	2
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	2
	2
	2
	2
	27

	
	Địa
	1
	1
	1
	1
	1
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	1
	1
	1
	1
	27

	 Khoa học tự nhiên
	Hóa
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	26

	
	Lý
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	46

	
	Sinh
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0

	Công nghệ
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	1
	35

	Tin học
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	18

	GDTC
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	36

	Nghệ thuật
	ÂN
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	18

	
	MT
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	18

	HĐTN,
HN
	SHDC
	0
	0
	0
	1
	0
	0
	0
	1
	0
	0
	0
	1
	0
	0
	0
	1
	0
	1
	5

	
	CĐ
	2
	2
	2
	4
	2
	2
	2
	4
	2
	2
	2
	4
	2
	2
	2
	4
	2
	2
	44

	
	SHL
	0
	0
	0
	1
	0
	0
	0
	1
	0
	0
	0
	1
	0
	0
	0
	1
	0
	1
	5

	GDĐP
	0
	0
	0
	0
	2
	2
	2
	2
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	18

	Tổng số tiết 
bắt buộc/ tuần
	29
	29
	29
	33
	29
	29
	29
	33
	29
	29
	29
	33
	29
	29
	29
	33
	29
	30
	539



	HỌC KỲ II LỚP 9
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	

	MÔN/TUẦN
	T19
	T20
	T21
	T22
	T23
	T24
	T25
	T26
	T27
	T28
	T29
	T30
	T31
	T32
	T33
	T34
	T35
	Tổng thời lượng/môn

	Ngữ văn
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	68

	Toán
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	68

	Tiếng Anh
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	51

	GDCD
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	17

	Lịch sử  và Địa lý
	Sử
	2
	2
	2
	2
	2
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	2
	2
	2
	2
	26

	
	Địa
	1
	1
	1
	1
	1
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	1
	1
	1
	1
	25

	 Khoa học tự nhiên
	Hóa
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	26

	
	Lý
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0

	
	Sinh
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	42

	Công nghệ
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	17

	Tin học
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	17

	GDTC
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	34

	Nghệ thuật
	ÂN
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	17

	
	MT
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	17

	HĐTN, HN
	SHDC
	0
	0
	0
	1
	0
	0
	0
	1
	0
	0
	0
	1
	0
	0
	0
	1
	0
	4

	
	CĐ
	2
	2
	2
	4
	2
	2
	2
	4
	2
	2
	2
	4
	2
	2
	2
	4
	3
	43

	
	SHL
	0
	0
	0
	1
	0
	0
	0
	1
	0
	0
	0
	1
	0
	0
	0
	1
	0
	4

	GDĐP
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	17

	Tổng số tiết
 bắt buộc/ tuần
	28
	28
	28
	32
	28
	28
	28
	32
	28
	28
	28
	32
	28
	28
	28
	32
	29
	493


PHƯƠNG ÁN 2
	HỌC KỲ I LỚP 6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	MÔN/TUẦN
	T1
	T2
	T3
	T4
	T5
	T6
	T7
	T8
	T9
	T10
	T11
	T12
	T13
	T14
	T15
	T16
	T17
	T18
	Tổng thời lượng/môn

	Ngữ văn
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	72

	Toán
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	72

	Tiếng Anh
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	54

	GDCD
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	18

	Lịch sử  và Địa lý
	Sử
	1
	1
	1
	1
	1
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	1
	1
	1
	1
	27

	
	Địa
	2
	2
	2
	2
	2
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	2
	2
	2
	2
	27

	 Khoa học tự nhiên
	Hóa
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	40

	
	Lý
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0

	
	Sinh
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	32

	Công nghệ
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	18

	Tin học
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	18

	GDTC
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	36

	Nghệ thuật
	ÂN
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	18

	
	MT
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	18

	HĐTN,
HN
	SHDC
	0
	0
	1
	0
	0
	0
	1
	0
	0
	0
	1
	0
	0
	1
	0
	0
	0
	1
	5

	
	CĐ
	3
	3
	1
	3
	3
	2
	2
	3
	3
	2
	2
	3
	3
	1
	3
	3
	3
	1
	44

	
	SHL
	0
	0
	1
	0
	0
	1
	0
	0
	0
	1
	0
	0
	0
	1
	0
	0
	0
	1
	5

	GDĐP
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	18

	Tổng số tiết 
bắt buộc/ tuần
	29
	29
	29
	29
	29
	29
	29
	29
	29
	29
	29
	29
	29
	29
	29
	29
	29
	29
	522



	HỌC KỲ II LỚP 6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	MÔN/TUẦN
	T19
	T20
	T21
	T22
	T23
	T24
	T25
	T26
	T27
	T28
	T29
	T30
	T31
	T32
	T33
	T34
	T35
	Tổng thời lượng/môn

	Ngữ văn
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	68

	Toán
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	68

	Tiếng Anh
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	51

	GDCD
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	17

	Lịch sử  và Địa lý
	Sử
	1
	1
	1
	1
	1
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	1
	1
	1
	1
	25

	
	Địa
	2
	2
	2
	2
	2
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	2
	2
	2
	2
	26

	 Khoa học tự nhiên
	Hóa
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0

	
	Lý
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	44

	
	Sinh
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	24

	Công nghệ
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	17

	Tin học
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	17

	GDTC
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	34

	Nghệ thuật
	ÂN
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	17

	
	MT
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	17

	HĐTN, HN
	SHDC
	0
	0
	0
	0
	1
	0
	0
	0
	1
	0
	0
	0
	1
	0
	0
	0
	1
	4

	
	CĐ
	3
	3
	3
	3
	1
	3
	3
	3
	1
	3
	3
	2
	2
	3
	3
	3
	1
	43

	
	SHL
	0
	0
	0
	0
	1
	0
	0
	0
	1
	0
	0
	1
	0
	0
	0
	0
	1
	4

	GDĐP
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	17

	Tổng số tiết 
bắt buộc/ tuần
	29
	29
	29
	29
	29
	29
	29
	29
	29
	29
	29
	29
	29
	29
	29
	29
	29
	493



	HỌC KỲ I LỚP 7
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	MÔN/TUẦN
	T1
	T2
	T3
	T4
	T5
	T6
	T7
	T8
	T9
	T10
	T11
	T12
	T13
	T14
	T15
	T16
	T17
	T18
	Tổng thời lượng/môn

	Ngữ văn
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	72

	Toán
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	72

	Tiếng Anh
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	54

	GDCD
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	18

	Lịch sử  và Địa lý
	Sử
	2
	2
	2
	2
	2
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	2
	2
	2
	2
	27

	
	Địa
	1
	1
	1
	1
	1
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	1
	1
	1
	1
	27

	 Khoa học tự nhiên
	Hóa
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	36

	
	Lý
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	36

	
	Sinh
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0

	Công nghệ
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	18

	Tin học
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	18

	GDTC
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	36

	Nghệ thuật
	ÂN
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	18

	
	MT
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	18

	HĐTN, HN
	SHDC
	0
	0
	1
	0
	0
	0
	1
	0
	0
	0
	1
	0
	0
	1
	0
	0
	0
	1
	5

	
	CĐ
	3
	3
	1
	3
	3
	2
	2
	3
	3
	2
	2
	3
	3
	1
	3
	3
	3
	1
	44

	
	SHL
	0
	0
	1
	0
	0
	1
	0
	0
	0
	1
	0
	0
	0
	1
	0
	0
	0
	1
	5

	GDĐP
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	18

	Tổng số tiết 
bắt buộc/ tuần
	29
	29
	29
	29
	29
	29
	29
	29
	29
	29
	29
	29
	29
	29
	29
	29
	29
	29
	522




	HỌC KỲ II LỚP 7
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	MÔN/TUẦN
	T19
	T20
	T21
	T22
	T23
	T24
	T25
	T26
	T27
	T28
	T29
	T30
	T31
	T32
	T33
	T34
	T35
	Tổng thời lượng/môn

	Ngữ văn
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	68

	Toán
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	68

	Tiếng Anh
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	51

	GDCD
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	17

	Lịch sử  và Địa lý
	Sử
	2
	2
	2
	2
	2
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	2
	2
	2
	2
	26

	
	Địa
	1
	1
	1
	1
	1
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	1
	1
	1
	1
	25

	 Khoa học tự nhiên
	Hóa
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0

	
	Lý
	4
	4
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	8

	
	Sinh
	0
	0
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	60

	Công nghệ
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	17

	Tin học
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	17

	GDTC
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	34

	Nghệ thuật
	ÂN
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	17

	
	MT
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	17

	HĐTN,
HN
	SHDC
	0
	0
	0
	0
	1
	0
	0
	0
	1
	0
	0
	0
	1
	0
	0
	0
	1
	4

	
	CĐ
	3
	3
	3
	3
	1
	3
	3
	3
	1
	3
	3
	2
	2
	3
	3
	3
	1
	43

	
	SHL
	0
	0
	0
	0
	1
	0
	0
	0
	1
	0
	0
	1
	0
	0
	0
	0
	1
	4

	GDĐP
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	17

	Tổng số tiết
 bắt buộc/ tuần
	29
	29
	29
	29
	29
	29
	29
	29
	29
	29
	29
	29
	29
	29
	29
	29
	29
	493

	HỌC KỲ I LỚP 8
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	MÔN/TUẦN
	T1
	T2
	T3
	T4
	T5
	T6
	T7
	T8
	T9
	T10
	T11
	T12
	T13
	T14
	T15
	T16
	T17
	T18
	Tổng thời lượng/môn

	Ngữ văn
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	72

	Toán
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	72

	Tiếng Anh
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	54

	GDCD
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	18

	Lịch sử  và Địa lý
	Sử
	1
	1
	1
	1
	1
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	1
	1
	1
	1
	27

	
	Địa
	2
	2
	2
	2
	2
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	2
	2
	2
	2
	27

	 Khoa học tự nhiên
	Hóa
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	48

	
	Lý
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	24

	
	Sinh
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0

	Công nghệ
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	18

	Tin học
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	18

	GDTC
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	36

	Nghệ thuật
	ÂN
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	18

	
	MT
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	18

	HĐTN,
HN
	SHDC
	0
	0
	1
	0
	0
	0
	1
	0
	0
	0
	1
	0
	0
	1
	0
	0
	0
	1
	5

	
	CĐ
	3
	3
	1
	3
	3
	2
	2
	3
	3
	2
	2
	3
	3
	1
	3
	3
	3
	1
	44

	
	SHL
	0
	0
	1
	0
	0
	1
	0
	0
	0
	1
	0
	0
	0
	1
	0
	0
	0
	1
	5

	GDĐP
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	18

	Tổng số tiết 
bắt buộc/ tuần
	29
	29
	29
	29
	29
	29
	29
	29
	29
	29
	29
	29
	29
	29
	29
	29
	29
	29
	522



	HỌC KỲ II LỚP 8
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	MÔN/TUẦN
	T19
	T20
	T21
	T22
	T23
	T24
	T25
	T26
	T27
	T28
	T29
	T30
	T31
	T32
	T33
	T34
	T35
	Tổng thời lượng/môn

	Ngữ văn
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	68

	Toán
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	68

	Tiếng Anh
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	51

	GDCD
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	17

	Lịch sử  và Địa lý
	Sử
	1
	1
	1
	1
	1
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	1
	1
	1
	1
	25

	
	Địa
	2
	2
	2
	2
	2
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	2
	2
	2
	2
	26

	 Khoa học tự nhiên
	Hóa
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0

	
	Lý
	4
	4
	4
	4
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	16

	
	Sinh
	 
	 
	 
	 
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	52

	Công nghệ
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	34

	Tin học
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	17

	GDTC
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	34

	Nghệ thuật
	ÂN
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	17

	
	MT
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	17

	HĐTN, HN
	SHDC
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	0
	0
	1
	0
	0
	1
	0
	0
	0
	1
	1
	5

	
	CĐ
	3
	3
	3
	3
	2
	2
	3
	3
	1
	3
	3
	1
	3
	3
	3
	1
	1
	41

	
	SHL
	0
	0
	0
	0
	1
	0
	0
	0
	1
	0
	0
	1
	0
	0
	0
	1
	1
	5

	GDĐP
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	17

	Tổng số tiết 
bắt buộc/ tuần
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	510



	HỌC KỲ I LỚP 9
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	

	MÔN/TUẦN
	T1
	T2
	T3
	T4
	T5
	T6
	T7
	T8
	T9
	T10
	T11
	T12
	T13
	T14
	T15
	T16
	T17
	T18
	T18+
	Tổng thời lượng/môn

	Ngữ văn
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	6
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	78

	Toán
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	6
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	78

	Tiếng Anh
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	5
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	59

	GDCD
	2
	2
	2
	2
	0
	0
	0
	0
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	2
	1
	20

	Lịch sử  và Địa lý
	Sử
	2
	2
	2
	2
	2
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	2
	2
	2
	2
	2
	29

	
	Địa
	1
	1
	1
	1
	1
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	1
	1
	1
	2
	1
	29

	 Khoa học tự nhiên
	Hóa
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	32

	
	Lý
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	6
	4
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	46

	
	Sinh
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0

	Công nghệ
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	1
	37

	Tin học
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	2
	1
	20

	GDTC
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	3
	2
	39

	Nghệ thuật
	ÂN
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	2
	1
	20

	
	MT
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	2
	1
	20

	HĐTN,
HN
	SHDC
	0
	0
	0
	1
	0
	0
	0
	1
	0
	0
	0
	1
	0
	0
	0
	1
	0
	1
	0
	5

	
	CĐ
	2
	2
	2
	4
	2
	2
	2
	4
	2
	2
	2
	4
	2
	2
	2
	4
	2
	2
	4
	48

	
	SHL
	0
	0
	0
	1
	0
	0
	0
	1
	0
	0
	0
	1
	0
	0
	0
	1
	0
	1
	0
	5

	GDĐP
	0
	0
	0
	0
	2
	2
	2
	2
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	19

	Tổng số tiết 
bắt buộc/ tuần
	29
	29
	29
	33
	29
	29
	29
	33
	29
	37
	29
	33
	29
	29
	29
	33
	29
	37
	30
	584

	
HỌC KỲ II LỚP 9
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	

	MÔN/TUẦN
	T19
	T20
	T21
	T22
	T23
	T24
	T25
	T26
	T27
	T28
	T29
	T30
	T31
	T32
	T33
	T34
	T35
	Tổng thời lượng/môn

	Ngữ văn
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	6
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	0
	0
	62

	Toán
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	6
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	0
	0
	62

	Tiếng Anh
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	5
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	2
	0
	0
	46

	GDCD
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	0
	0
	15

	Lịch sử  và Địa lý
	Sử
	2
	2
	2
	2
	2
	1
	1
	3
	1
	1
	1
	1
	1
	2
	2
	0
	0
	24

	
	Địa
	1
	1
	1
	1
	1
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	1
	1
	0
	0
	23

	 Khoa học tự nhiên
	Hóa
	4
	4
	4
	4
	4
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	0
	20

	
	Lý
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	0
	0

	
	Sinh
	 
	 
	 
	 
	 
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	6
	0
	0
	42

	Công nghệ
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	0
	0
	15

	Tin học
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	0
	0
	15

	GDTC
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	3
	0
	0
	31

	Nghệ thuật
	ÂN
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	0
	0
	15

	
	MT
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	0
	0
	15

	HĐTN, HN
	SHDC
	0
	0
	0
	1
	0
	0
	0
	1
	0
	0
	0
	1
	0
	0
	1
	0
	0
	4

	
	CĐ
	2
	2
	2
	4
	2
	2
	2
	4
	2
	2
	2
	4
	2
	2
	5
	0
	0
	39

	
	SHL
	0
	0
	0
	1
	0
	0
	0
	1
	0
	0
	0
	1
	0
	0
	1
	0
	0
	4

	GDĐP
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	2
	0
	0
	16

	Tổng số tiết
 bắt buộc/ tuần
	28
	28
	28
	32
	28
	28
	28
	40
	28
	28
	28
	32
	28
	28
	36
	0
	0
	448


	Ghi chú: 
- Các buổi nghỉ do tổ chức các hoạt động của Nhà trường được dạy bù ở tuần kế tiếp.
- Các tiết nghỉ của giáo viên do được phân công tham gia các hoạt động ngoài nhà trường, được bố trí giáo viên đúng chuyên môn dạy thay hoặc giáo viên đó đổi tiết cho giáo viên khác, sau đó lấy lại tiết để dạy.
2. Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp (Có Chương trình nhà trường cụ thể)
- Tổ chức dạy và học môn Hoạt động trải nghiệm và hướng nghiệp, thời lượng 03 tiết/tuần.
- Tùy tình hình cụ thể về đội ngũ, phân công giáo viên chủ nhiệm hoặc giáo viên khác để giảng dạy, phù hợp với các chủ đề, chủ điểm.
- Đưa các chủ đề trải nghiệm và hướng nghiệp ngoài nhà trường vào trong Chương trình nhà trưởng; phối hợp với cha mẹ học sinh và các lực lượng khác để tổ chức cho học sinh tham gia. Cụ thể như sau:
+ Khối lớp 6; Số học sinh 113
	Tiết
	Bài học
	Số tiết
	Thời điểm
	Thiết bị dạy học
	Địa điểm dạy học

	55-61
	Sinh hoạt câu lạc bộ chủ đề di tích văn hóa, lịch sử
	7
	Tuần 19, 20,21
	Tư liệu, loa đài
	Di tích lịch sử: Bạch Đằng Giang, Đền Nhà Mạc,…


+ Khối lớp 7;  Số học sinh: 155
	Tiết
	Bài học
	Số tiết
	Thời điểm
	Thiết bị 
dạy học
	Địa điểm dạy học

	55-61
	Sinh hoạt câu lạc bộ chủ đề di tích văn hóa, lịch sử
	7
	Tuần 19,20
	Tư liệu, loa đài, SGK, SGV,…
	Di tích lịch sử: Bạch Đằng Giang, đền Nhà Mạc,…


+ Khối lớp 8.  Số học sinh: 131
	Tiết
	Bài học
	Số tiết
	Thời điểm
	Thiết bị dạy học
	Địa điểm dạy học

	87-93
	HĐTN tham quan làng nghề (ĐGTX 2)
	7
	Tuần 30,31
	SGK, SGV, tranh ảnh minh họa, tư liệu, loa đài
	Làng tranh Đông Hồ, Bắc Ninh


+ Khối lớp 9.  Số học sinh: 125
	STT
	Hoạt động/
Bài học
(1)
	Số tiết
(2)
	Thời điểm
(3)
	Thiết bị dạy học
(4)
	Địa điểm dạy học
(5)

	87-93
	HĐTN thăm quan làng nghề
ĐGTX 2
	7
	Tuần 30, 31, 32
	SGK, SGV, tranh ảnh minh họa, tư liệu, loa đài
	Một số làng nghề


3. Bồi dưỡng học sinh giỏi, học sinh yếu kém
3.1. Bồi dưỡng học sinh giỏi
Tháng 8. Dựa trên năng lực và nguyện vọng của học sinh thành lập đội tuyển thi học sinh giỏi (học sinh khối 7, 8, 9). Cuối tháng 10 tổ chức thi học sinh giỏi cấp trường, trên cơ sở đó thành lập đội tuyển chính thức, tiếp tục bồi dưỡng tham gia dự thi cấp huyện.
Tiêu chí lựa chọn: phẩm chất, năng lực của học sinh, sở trường, sở thích môn học của học sinh.
Phân công giáo viên có năng lực, kinh nghiệm phụ trách công tác bồi dưỡng. Có chế độ khen thưởng phù hợp và kịp thời.
3.2. Bồi dưỡng học sinh yếu kém
Yêu cầu giáo viên lập danh sách đối với ba môn Toán, Tiếng Anh, Ngữ văn và một số bộ môn khác;  trên cơ sở đó Phó Hiệu trưởng phân công giáo viên có khả năng và kiên trì, nhiệt tình phụ trách.
Các môn khác có HS yếu sẽ phụ đạo ngay trong giờ dạy chính khóa và học thêm.
4. Hoạt động ngoài giờ chính khóa
- Tổ chức tìm hiểu về các ngày truyền thống của nhà trường, các ngày lễ dành cho thầy cô, cha mẹ…
- Các chương trình trải nghiệm, nói chuyện chuyên đề, giáo lưu văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao…
- Một số chuyên đề trọng tâm trong năm học: 
+ Tuyên truyền về an toàn giao thông (02 lần/năm học).
+ Phòng, chống bạo lực học đường; xâm hại trẻ em; tai nạn thương tích (01 lần/năm học).
+ Phòng cháy, chữa cháy (01 lần/năm hcọ).
5. Kiểm tra, đánh giá kết quả học tập và rèn luyện của học sinh
- Thực hiện theo Thông tư 22 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
- Linh hoạt các hình thức kiểm tra, đánh giá: Hỏi đáp, viết, sản phẩm học tập, dự án…
- Các bài kiểm tra, đánh giá (trừ các môn đánh giá Đạt, Không đạt) của khối 8, 9 tăng cường chuyển sang cấu trúc như đề thi vào lớp 10 THPT, đề thi HSG. Khối 6, 7 tăng tỉ lệ trắc nghiệm, giảm tỉ lệ tự luận (trừ môn Ngữ văn)
5.1. Các môn Khoa học tự nhiên
5.1.1. Số lượng bài kiểm tra



	STT
	MÔN
	LỚP
	HỌC KỲ I
	HỌC KỲ II

	
	
	
	ĐĐGtx
	ĐĐGgk
	ĐĐGck
	ĐĐGtx
	ĐĐGgk
	ĐĐGck

	1
	
Toán
	6
	4
	1
	1
	4
	1
	1

	
	
	7
	4
	1
	1
	4
	1
	1

	
	
	8
	4
	1
	1
	4
	1
	1

	
	
	9
	4
	1
	1
	4
	1
	1

	2
	
Công nghệ
	6
	2
	1
	1
	2
	1
	1

	
	
	7
	2
	1
	1
	2
	1
	1

	
	
	8
	3
	1
	1
	3
	1
	1

	
	
	9
	2
	1
	1
	2
	1
	1

	3
	Giáo dục
thể chất
	6
	2
	1
	1
	2
	1
	1

	
	
	7
	2
	1
	1
	2
	1
	1

	
	
	8
	2
	1
	1
	2
	1
	1

	
	
	9
	2
	1
	1
	2
	1
	1

	4
	Khoa học
tự nhiên
	6
	4
	1
	1
	4
	1
	1

	
	
	7
	4
	1
	1
	4
	1
	1

	
	
	8
	4
	1
	1
	4
	1
	1

	
	
	9
	4
	1
	1
	4
	1
	1

	5
	Tin học
	6
	2
	1
	1
	2
	1
	1

	
	
	7
	2
	1
	1
	2
	1
	1

	
	
	8
	2
	1
	1
	2
	1
	1

	
	
	9
	2
	1
	1
	2
	1
	1







5.1.2. Thời lượng, hình thức kiểm tra đánh giá
	STT
	MÔN
	KHỐI
	THỜI LƯỢNG KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ ĐỊNH KÌ
	HÌNH THỨC KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ

	1
	Toán
	6
	90 phút
	KT định kì:  Viết trên giấy – TNKQ: 40% - TL: 60%
KTTX: Hỏi đáp; Viết trên giấy; Sản phẩm học tập

	
	
	7
	
	KT định kì:  Viết trên giấy – TNKQ: 40% - TL: 60%
KTTX: Hỏi đáp, Viết trên giấy; Sản phẩm học tập

	
	
	8
	
	KT định kì:  Viết trên giấy – TNKQ 100%
KTTX: Hỏi đáp, Viết trên giấy– TNKQ 100%

	
	
	9
	
	KT định kì:  Viết trên giấy – TNKQ 100%
KTTX: Hỏi đáp, Viết trên giấy – TNKQ 100%

	2
	Khoa học tự nhiên
	6
	90 phút
	KT định kì:  Viết trên giấy – TNKQ: 40% - TL: 60%
KTTX: Hỏi đáp, Viết trên giấy

	
	
	7
	
	KT định kì:  Viết trên giấy – TNKQ: 40% - TL: 60%
KTTX: Hỏi đáp, Viết trên giấy

	
	
	8
	
	KT định kì:  Viết trên giấy – TNKQ 100%
KTTX: Hỏi đáp, Viết trên giấy 

	
	
	9
	
	KT định kì:  Viết trên giấy – TNKQ 100%
KTTX: Hỏi đáp, Viết trên giấy

	3
	Tin học
	6
	45 phút
	KT định kì:  Viết trên giấy – TNKQ: 70% - TL: 30%
KTTX: Hỏi đáp; Thực hành; Viết trên giấy

	
	
	7
	
	KT định kì:  Viết trên giấy – TNKQ: 70% - TL: 30%
KTTX: Hỏi đáp, sản phẩm học tập, Viết trên giấy

	
	
	8
	
	KT định kì:  Viết trên giấy – TNKQ: 70% - TL: 30%
KTTX: Hỏi đáp; Thực hành

	
	
	9
	
	KT định kì:  Viết trên giấy – TNKQ: 70% - TL: 30%
KTTX: Hỏi đáp; Thực hành

	4
	Công nghệ
	6
	45 phút
	KT định kì:  Viết trên giấy – TNKQ: 70% - TL: 30%
KTTX: Hỏi đáp; Sản phẩm học tập

	
	
	7
	
	KT định kì:  Viết trên giấy – TNKQ: 70% - TL: 30%
KTTX: Hỏi đáp; Viết trên giấy; Sản phẩm học tập

	
	
	8
	
	KT định kì:  Viết trên giấy – TNKQ: 70% - TL: 30%
KTTX: Hỏi đáp; Sản phẩm học tập; Viết trên giấy

	
	
	9
	
	KT định kì:  Viết trên giấy – TNKQ: 70% - TL: 30%
KTTX: Hỏi đáp; Viết trên giấy; Sản phẩm học tập.

	5
	GDTC
	6
	45 phút
	KT định kì:  Thực hành
KTTX: Hỏi đáp, Thực hành

	
	
	7
	
	KT định kì:  Thực hành
KTTX: Hỏi đáp, Thực hành

	
	
	8
	
	KT định kì:  Thực hành
KTTX: Hỏi đáp, Thực hành

	
	
	9
	
	KT định kì:  Thực hành
KTTX: Hỏi đáp, Thực hành


5.1.3. Tiến độ kiểm tra đánh giá
	STT
	MÔN
	KHỐI
	HỌC KỲ I
	HỌC KỲ II

	
	
	
	ĐĐGtx
	ĐĐGgk
	ĐĐGck
	ĐĐGtx
	ĐĐGgk
	ĐĐGck

	
	
	
	Tuần
	Tiết
	Tuần
	Tiết
	Tuần
	Tiết
	Tuần
	Tiết
	Tuần
	Tiết
	Tuần
	Tiết

	1
	Toán
	6
	4
11
16
	12
11
20
	10
	29-30
	18
	48-49
	23
27
33
	62
32
38
	27
	75-76
	34
	95-96

	
	
	7
	5
7
13
	10
13
25
	10
	19-20
	18
	39-40
	21
24
32
	38
51
71
	27
	57-58
	34
	78-79

	
	
	8
	6
8
13
	12
16
25
	10
	19-20
	18
	35-36
	25
26
32
	49
52
64
	27
	53-54
	34
	67-68

	
	
	9
	6
13
16
	23
50
61
	10
	39-40
	18
	71-72
	22
26
31
	88
102
122
	27
	107-108
	34
	133-134

	5
	Công nghệ
	6
	8
	8
	10
	10
	18
	18
	26
	26
	27
	27
	34
	34

	
	
	7
	8
	8
	10
	10
	18
	18
	23
	23
	27
	27
	34
	34

	
	
	8
	5
15
	5
15
	10
	10
	18
	18
	23
31
	27
43
	27
	35
	34
	49

	
	
	9
	5
15
	9
30
	10
	19
	18
	35
	23
29
	40
46
	27
	44
	34
	51

	7
	Giáo dục
thể chất
	6
	5
	10
	9
	17
	17
	34
	22
	43
	26
	52
	33
	66

	
	
	7
	5
	10
	9
	17
	17
	34
	22
	43
	26
	52
	33
	66

	
	
	8
	5
	9
	9
	17
	17
	34
	22
	43
	26
	52
	33
	66

	
	
	9
	5
	9
	9
	17
	17
	34
	22
	43
	26
	52
	33
	66

	8
	Khoa học
tự nhiên
	6
	5
8
13
	19
32
52
	10
	39-40
	18
	71-72
	19
28
30
	73
112
120
	27
	106-107
	34
	135-136

	
	
	7
	6
12
16
	23
47
61
	10
	37-38
	18
	71-72
	24
30
33
	97
119
129
	27
	105-106
	34
	135-136

	
	
	8
	6
12
15
	21
46
58
	10
	37-38
	18
	71-72
	21
29
32
	83
115
128
	27
	105-106
	34
	135-136

	
	
	9
	5
16
17
	20
61
67
	10
	37-58
	18
	71-72
	23
29
32
	91
114
128
	27
	107-108
	34
	135-136

	9
	Tin học
	6
	14
	14
	10
	10
	18
	18
	25
	25
	27
	27
	34
	34

	
	
	7
	8
	8
	10
	10
	18
	18
	31
	31
	27
	27
	34
	34

	
	
	8
	4
	4
	10
	10
	18
	18
	22
	22
	27
	27
	34
	34

	
	
	9
	13
	13
	10
	10
	18
	18
	20
	20
	27
	27
	34
	34


5.2. Các môn Khoa học xã hội
5.2.1. Số lượng bài kiểm tra, đánh giá:
	STT
	MÔN
	KHỐI
	HỌC KỲ I
	HỌC KỲ II

	
	
	
	ĐĐGtx
	ĐĐGgk
	ĐĐGck
	ĐĐGtx
	ĐĐGgk
	ĐĐGck

	1
	
Ngữ 
văn
	6
	4
	1
	1
	4
	1
	1

	
	
	7
	4
	1
	1
	4
	1
	1

	
	
	8
	4
	1
	1
	4
	1
	1

	
	
	9
	4
	1
	1
	4
	1
	1

	2
	Giáo dục công dân
	6
	2
	1
	1
	2
	1
	1

	
	
	7
	2
	1
	1
	2
	1
	1

	
	
	8
	2
	1
	1
	2
	1
	1

	
	
	9
	2
	1
	1
	2
	1
	1

	3
	Tiếng Anh
	6
	4
	1
	1
	4
	1
	1

	
	
	7
	4
	1
	1
	4
	1
	1

	
	
	8
	4
	1
	1
	4
	1
	1

	
	
	9
	4
	1
	1
	4
	1
	1

	4
	Nghệ thuật
	6
	2
	1
	1
	2
	1
	1

	
	
	7
	2
	1
	1
	2
	1
	1

	
	
	8
	2
	1
	1
	2
	1
	1

	
	
	9
	2
	1
	1
	2
	1
	1

	5
	Lịch sử và 
Địa lí
	6
	4
	1
	1
	4
	1
	1

	
	
	7
	4
	1
	1
	4
	1
	1

	
	
	8
	4
	1
	1
	2
	1
	1

	
	
	9
	4
	1
	1
	2
	1
	1

	6
	
Nội dung Giáo dục địa phương
	6
	2
	1
	1
	2
	1
	1

	
	
	7
	2
	1
	1
	2
	1
	1

	
	
	8
	2
	1
	1
	2
	1
	1

	
	
	9
	2
	1
	1
	2
	1
	1

	7
	Hoạt động TN,HN
	6
	2
	1
	1
	2
	1
	1

	
	
	7
	2
	1
	1
	2
	1
	1

	
	
	8
	2
	1
	1
	2
	1
	1

	
	
	9
	2
	1
	1
	2
	1
	1


5.2.2. Thời lượng và hình thức KTĐG các môn
	STT
	MÔN
	KHỐI
	THỜI LƯỢNG KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ ĐỊNH KÌ
	HÌNH THỨC KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ

	1
	Ngữ văn
	6,7

	90 phút
	- KTĐG TX: Trắc nghiệm khách quan, dự án, sản phẩm kể chuyện….
 - KTĐG định kì: Viết trên giấy 
TN: 8 câu, tỉ lệ 40 %, Tự luận: Trả lời các câu hỏi đọc hiểu và viết bài văn, tỉ lệ 60%. 

	
	
	8, 9
	
	- KTĐG định kì: Viết trên giấy
100% Tự luận: Đọc hiểu ( 5 câu) 40%, Viết 60% ( đoạn văn 20%, bài văn 40%)

	2
	Giáo dục công dân
	6,7

	45 phút
	- KTĐG TX: Trắc nghiệm khách quan, dự án, sơ đồ tư duy…
- KTĐG định kì: Viết trên giấy
TN: 16 câu, tỉ lệ 40 %, Tự luận: 2-3 câu, tỉ lệ 60%
( Tăng tỉ lệ trắc nghiệm 10%, giảm tỉ lệ tự luận 10%)

	
	
	8,9
	
	- KTĐG TX: Trắc nghiệm khách quan, dự án, sơ đồ tư duy…
- KTĐG định kì: Viết trên giấy:100% Trắc nghiệm

	3
	Tiếng Anh
	6,7

	           60 phút
	- KTĐG TX: Trắc nghiệm khách quan kết hợp tự luận,  bài nói, sản phẩm học tập….
- KTĐG định kì: Viết trên giấy:  60% Trắc nghiệm, 
40% Tự luận

	
	
	8,9
	
	- KTĐG TX: Trắc nghiệm khách quan kết hợp tự luận,  bài nói, sản phẩm học tập….
- KTĐG định kì: Viết trên giấy: 100% Trắc nghiệm

	4
	Nghệ thuật
	6
	45 phút
	- KTĐG TX: Thực hành hát, đọc nhạc, vẽ tranh
- KTĐG định kì: 100% Thực hành 


	
	
	7
	
	

	
	
	8
	
	

	
	
	9
	
	

	5
	Lịch sử và 
Địa lí
	6,7

	90 phút
	- KTĐG TX: Trắc nghiệm khách quan, dự án, sơ đồ, biểu đồ, trả lời câu hỏi…
- KTĐG định kì: Viết trên giấy
TN: 16 câu, tỉ lệ 40%. Tự luận: 4-6 câu, tỉ lệ 60%  


	
	
	8, 9
	
	- KTĐG TX: Trắc nghiệm khách quan, dự án, sơ đồ, biểu đồ, trả lời câu hỏi
- KTĐG định kì: Viết trên giấy
Trắc nghiệm:  100% 


	6
	Giáo dục địa phương
	6
	45 phút
	 - KTĐG TX: vấn đáp, trắc nghiệm, sơ đồ, thuyết trình
- KTĐG định kì: báo cáo, thuyết trình, nộp sản phẩm dự án


	
	
	7
	
	

	
	
	8
	
	

	
	
	9
	
	

	7
	Hoạt động 
TN, HN

	6
	60 phút
	- KTĐG TX: vấn đáp, trắc nghiệm, sơ đồ…
- KTĐG định kì: báo cáo, thuyết trình, nộp sản phẩm dự án


	
	
	7
	
	

	
	
	8
	
	

	
	
	9
	
	


			5.2.3. Tiến độ kiểm tra, đánh giá:
	STT
	MÔN
	KHỐI
	HỌC KỲ I
	HỌC KỲ II

	
	
	
	ĐĐGtx
	ĐĐGgk
	ĐĐGck
	ĐĐGtx
	ĐĐGgk
	ĐĐGck

	
	
	
	Tuần
	Tiết
	Tuần
	Tiết
	Tuần
	Tiết
	Tuần
	Tiết
	Tuần
	Tiết
	Tuần
	Tiết

	1
	Ngữ văn
	6
	5,11,16
	19,42,
64
	10
	39,40
	18
	69,70
	22,26,30
	86,102,120
	27
	105,106
	34
	105,106

	
	
	7
	5,11,16
	19,42,
64
	10
	39,40
	18
	69,70
	22,26,30
	86,102,120
	27
	105,106
	34
	105,106

	
	
	8
	5,11,16
	19,42,
64
	10
	39,40
	18
	69,70
	22,26,30
	86,102,120
	27
	105,106
	34
	105,106

	
	
	9
	5,11,16
	19,44,
64
	10
	39,40
	18
	69,70
	22,26,30
	86,102,120
	27
	105,106
	34
	105,106

	2
	GD
CD
	6
	8
	8
	10
	10
	18
	18
	25
	25
	27
	27
	34
	34

	
	
	7
	8
	8
	10
	10
	18
	18
	25
	25
	27
	27
	34
	34

	
	
	8
	8
	8
	10
	10
	18
	18
	25
	25
	27
	27
	34
	34

	
	
	9
	4
	8
	10
	10
	18
	18
	25
	25
	27
	27
	34
	34

	3
	Tiếng Anh
	6
	5,11,16
	15,33,
48
	10
	29,30
	18
	52,53
	21,25,29
	63,75,87
	27
	79,80
	34
	101,102

	
	
	7
	5,11,16
	15,33,
48
	10
	29,30
	18
	52,53
	21,25,29
	63,75,87
	27
	79,80
	34
	101,102

	
	
	8
	5,11,16
	15,33,
48
	10
	29,30
	18
	52,53
	21,25,29
	63,75,87
	27
	79,80
	34
	101,102

	
	
	9
	5,11,16
	15,33,
48
	10
	29,30
	18
	52,53
	21,25,29
	63,75,87
	27
	79,80
	34
	101,102

	4
	Nghệ thuật
	6
	5
	5
	9
	9
	17
	17
	21
	21
	26
	26
	33
	33

	
	
	7
	5
	5
	9
	9
	17
	17
	21
	21
	26
	26
	33
	33

	
	
	8
	5
	5
	9
	9
	17
	17
	21
	21
	26
	26
	33
	33

	
	
	9
	5
	5
	9
	9
	17
	17
	21
	21
	26
	26
	33
	33

	5
	LS-ĐL
	6
	8,15
	10,21
	10
	15
	18
	27
	23,28
	32,42
	27
	40
	34
	51

	
	
	7
	8,15
	13,24
	10
	15
	18
	27
	23,28
	37,42
	27
	40
	34
	51

	
	
	8
	8,15
	10,20
	10
	15
	18
	27
	23,28
	32,42
	27
	40
	34
	51

	
	
	9
	8,15
	13,24
	10
	15
	18
	27
	23,28
	37,42
	27
	40
	34
	51

	6
	Nội dung
GD ĐP
	6
	12
	12
	9
	9
	17
	17
	25
	25
	26
	26
	33
	33

	
	
	7
	12
	12
	9
	9
	17
	17
	25
	25
	26
	26
	33
	33

	
	
	8
	12
	12
	9
	9
	17
	17
	25
	25
	26
	26
	33
	33

	
	
	9
	12
	12
	9
	9
	17
	17
	25
	25
	26
	26
	33
	33

	7
	Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp
	6
	7
	20
	9
	25,26
	17
	50,51
	25
	74
	26
	77,78
	33
	98,99

	
	
	7
	7
	20
	9
	25,26
	17
	50,51
	25
	74
	26
	77,78
	33
	98,99

	
	
	8
	7
	20
	9
	25,26
	17
	50,51
	25
	74
	26
	77,78
	33
	98,99

	
	
	9
	8
	20
	9
	25,26
	17
	49,50
	26
	74
	26
	77,78
	33
	98,99



IV. KẾ HOẠCH TỔNG HỢP NĂM HỌC 2024-2025
1. Khung kế hoạch thời gian năm học
- Ngày tựu trường: 29/8/2024
- Ngày khai giảng: 05/9/2024 (thứ 5).
- Học kỳ 1: Từ 06/9/2024 đến 18/01/2025 (18 tuần thực học).
- Học kỳ 2: Từ 20/01/2025 đến 25/5/2025 (17 tuần thực học).
- Kết thúc năm học trước ngày 31/5/2025.
- Xét tốt nghiệp THCS trước ngày 30/6/2025
- Phối hợp làm công tác tuyển sinh vào lớp 10, tuyển sinh vào lớp 6 trước ngày 31/7/2025.
2. Các hoạt động theo tháng, tuần
	Tuần TH chương trình
	Thời gian

	Những hoạt động trọng tâm

	Học kì I

	1
	Từ 05/9 đến 15/9/2024
	- Khai giảng năm học 2024 – 2025
- Học theo TKB chính thức.
- Từ 09/9 đến 14/9/2024: Đăng ký tuần thi đua “Học tốt”.
- Đưa Chương trình nhà trường lên hệ thống quản lý chuyên môn. Ổn định tổ chức lớp học.
- Sinh hoạt chuyên môn, thống nhất cấu trúc đề kiểm tra giữ kỳ, cuối kỳ; hình thức kiểm tra, đánh giá.
- Xây dựng và triển khai các kế hoạch dạy thêm, học thêm, ôn thi vào lớp 10 THPT.

	2
	Từ 16/9 đến 22/9
	- Học theo TKB chính thức
- Tổ chức Hội nghị cán bộ, viên chức tại tổ CM: Thống nhất các giải pháp thực hiện chỉ tiêu năm học (19/9).
- Tổ chức Tết Trung thu cho học sinh toàn trường (17/9).

	3
	Từ 23/9 đến 29/9
	- Học theo TKB chính thức
- Tổ chức Hội nghị cán bộ, viên chức cấp trường (26/9).
- Tổ chức tuyên truyền về an toàn giao thông (28/9 - lần 1).
- Họp cha mẹ học sinh đầu năm (29/9).

	4
	Từ 30/9 đến 6/10
	- Học theo TKB chính thức.
- Họp cán bộ, giáo viên, nhân viên triển khai công tác tháng 10/2024 (03/10)

	5
	Từ 07/10 đến 13/10
	- Học theo TKB chính thức
- Sinh hoạt chuyên môn (10/10).
- KHXH: Sinh hoạt chuyên môn theo hướng nghiên cứu bài học.
-  KHTN: STEM và nghiên cứu bài học.

	6
	Từ 14/10 đến 20/10
	- Học theo TKB chính thức
- Sinh hoạt chuyên môn (17/10): Nghiên cứu bài học, STEM.
- Đăng ký tuần thi đua “Học tốt” chào mừng kỷ niệm ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam
- Kỷ niệm ngày Phụ nữ Việt Nam (19/10).

	7
	Từ 21/10 đến 27/10
	- Học theo TKB chính thức

	8
	Từ 28/10 đến 03/11
	- Học theo TKB chính thức.
- Họp cán bộ, giáo viên, nhân viên: Triển khai công tác tháng 11 (31/10).
- Tổ chức cho học sinh dự thi học sinh giỏi huyện các môn: Âm nhạc, Mỹ thuật, Tin, Công nghệ, Toán bằng Tiếng Anh tại THCS Thủy Đường.
- Kiểm tra, đánh giá giữa kỳ I

	9
	Từ 04/11 đến 10/11
	- Học theo TKB chính thức.
- Kiểm tra, đánh giá giữa kỳ I
- Sinh hoạt chuyên môn (07/11): Nghiên cứu bài học, bài dạy STEM.
- Tổ chức cho học sinh dự thi HSG cấp huyện các môn: Toán, KHTN,  Ngữ văn, Lịch sử và Địa lí, GDCD, Tiếng Anh tại THCS Lê Ích Mộc.

	10
	Từ 11/11 đến 17/11
	- Học theo TKB chính thức
- Tổ chức tuyên truyền về phòng cháy, chữa cháy.
- Kiểm tra, đánh giá giữa kỳ I.
- Đăng ký tuần thi đua “Dạy tốt – Học tốt”.

	11
	Từ 18/11 đến 24/11
	- Học theo TKB chính thức.
- Sinh hoạt chuyên môn (07/11): Nghiên cứu bài học, bài dạy STEM (21/11).
- Kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11).

	12
	Từ 25/11 đến 01/12
	- Học theo TKB chính thức
- Họp cán bộ, giáo viên, nhân viên triển khai công tác tháng 12/2024 (28/11).

	13
	Từ 02/12 đến 08/12
	- Học theo TKB chính thức
- Đăng ký tuần thi đua “Học tốt”.
- Sinh hoạt chuyên môn: Nghiên cứu bài học; STEM (05/12).

	14
	Từ 9/12 đến 15/12
	- Học theo TKB chính thức
- Tổ chức Hội khỏe Phù Đổng cấp trường.

	15
	Từ 16/12 đến 22/12
	- Học theo TKB chính thức
- Tập trung ôn tập chuẩn bị KTCKI. Kiểm tra cuối kỳ.
- Sinh hoạt chuyên môn: Nghiên cứu bài học; STEM (19/12).

	16
	Từ 23/12 đến 29/12
	- Học theo TKB chính thức
- Tập trung ôn tập chuẩn bị KTCKI. Kiểm tra cuối kỳ.

	17
	Từ 30/12/2024 đến 05/01/2025
	- Học theo TKB chính thức .
- Tập trung ôn tập chuẩn bị KTCKI. Kiểm tra cuối kỳ.
- Họp cán bộ, giáo viên, nhân viên: Triển khai công tác tháng 01 (02/01/2025).

	18
	Từ 06/01 đến 12/01
	- Hoàn thiện việc kiểm tra, đánh giá cuối học kỳ I.
- Chuẩn bị sơ kết học kỳ I.

	18+
	Từ 13/01 đến 19/01
	- Sơ kết học kỳ I; báo cáo số liệu về cấp trên.
- Hoàn thành chương trình học kỳ I, triển khai dạy và học chương trình học kỳ II.
- Họp cha mẹ học sinh giữa năm.
- Tổ chức cho học sinh tham dự kỳ thi học sinh giỏi thành phố.

	Học kì II

	19
	Từ 20/01 đến 26/01
	- Dạy và học chương trình học kỳ II
- Tuyên truyền về an toàn giao thông (20/01/2024).
- Họp cán bộ, giáo viên, nhân viên: Triển khai công tác tháng 02 (25/01/2025).

	
	Từ 27/01 đến 02/02
	- Nghỉ tết Nguyên đán (dự kiến).

	20
	Từ 03/02 đến 09/02
	- Học theo TKB chính thức.
- Tổ chức cho học sinh khối 6, 7 học tập Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp ngoài nhà trường.

	21
	Từ 10/02 đến 16/02
	- Học theo TKB chính thức.
- Sinh hoạt chuyên môn: Nghiên cứu bài học, STEM (13/02).
- Ôn tập, kiểm tra giữa kỳ.

	22
	Từ 17/02 đến 23/02
	- Học theo TKB chính thức.
- Sinh hoạt chuyên môn: Nghiên cứu bài học, STEM (20/02).

	23
	Từ 24/02 đến 02/3
	- Học theo TKB chính thức
- Tổ chức cho giáo viên tham gia Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp huyện.
- Họp cán bộ, giáo viên, nhân viên: Triển khai công tác tháng 03 (27/02/2025).

	24
	Từ 03/3 đến 09/03
	- Học theo TKB chính thức.
- Đăng ký tuần “Dạy tốt – Học tốt”.
- Tuyên truyền về bạo lực học đường; xâm hại trẻ em.
- Kỷ niệm ngày Quốc tế phụ nữ (08/3).
- Ôn tập, kiểm tra giữa kỳ.

	25
	Từ 10/03 đến 16/03
	- Học theo TKB chính thức.
- Sinh hoạt chuyên môn (13/3): Nghiên cứu bài học, chủ đề STEM.

	26
	Từ 17/03 đến 23/03
	- Học theo TKB chính thức.
- Ôn tập, kiểm tra giữa kỳ.
- Sinh hoạt chuyên môn (20/3): Nghiên cứu bài học, chủ đề STEM.

	27
	Từ 24/03 đến 30/03
	- Học theo TKB chính thức.
- Ôn tập, kiểm tra giữa kỳ, cuối kỳ.

	28
	Từ 31/03 đến 06/4
	- Học theo TKB chính thức.
- Họp cán bộ, giáo viên, nhân viên: Triển khai công tác tháng 4 (03/4/2025).

	29
	Từ 07/4 đến 13/4
	- Học theo TKB chính thức.
- Sinh hoạt chuyên môn theo hướng nghiên cứu bài học, STEM (10/4).
- Nghỉ giỗ Tổ Hùng Vương (07/4).

	30
	Từ 14/4 đến 20/4
	- Học theo TKB chính thức.
- Sinh hoạt chuyên môn theo hướng nghiên cứu bài học, STEM (17/4).

	31
	Từ 21/4 đến 27/4
	- Học theo TKB chính thức.
- Ôn tập chuẩn bị KTCKII.
- Tổ chức cho học sinh khối 8, 9 học tập Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp ngoài nhà trường.

	32
	Từ 28/4 đến 04/5
	- Học theo TKB chính thức
- Ôn tập chuẩn bị KTCKII.
- Nghỉ 30/4, 01/5.

	33
	Từ 05/5 đến 11/5
	- Học theo TKB chính thức
- Ôn tập chuẩn bị KTCKII.

	34
	Từm 12/5 đến 18/5
	- Học theo TKB chính thức; 
- Ôn tập chuẩn bị KTCKII.

	35
	Từ 19/5 đến 25/5
	- Học theo TKB chính thức.
- Dạy bù, kết thúc HKII.
- Chuẩn bị tổng kết năm học.
 - Họp cha mẹ học sinh cuối năm.

	36
	26/5 đến 31/5/2025
	- Tổng kết năm  học, hoàn thiện các loại hồ sơ, báo cáo năm học.


2. Công tác thi đua, khen thưởng
Phát động 04 đợt thi đua/năm học:
- Đợt I: từ 06/9 đến hết ngày 30/11/2024.
- Đợt II: từ ngày 01/12/2024 đến 19/01/2025.
- Đợt III: từ ngày 20/01/2025 đến ngày 31/3/2025.
- Đợt IV: từ ngày 01/4/2025 đến hết ngày 25/5/2025.
Việc bình xét thi đua, Hội đồng thi đua, khen thưởng căn cứ vào Nội dung thi đua của Nhà trường.
3. Quy định thời gian học
	Buổi sáng
	Mùa hè
	Mùa đông

	Vào học
	6h45
	6h55

	Sinh hoạt đầu giờ
	6h45 đến 7h05
	6h55 đến 7h15

	Tiết 1
	7h05 đến 7h50
	7h15 đến 8h00

	Tiết 2
	7h55 đến 8h40
	8h05 đến 8h50

	Giải lao giữa buổi
	Từ 8h40 dến 8h50
	8h50 đến 9h00

	Tiết 3
	8h50 đến 9h35
	9h00 đến 9h45

	Tiết 4
	9h40 đến 10h25
	9h50 10h35

	Tiết 5
	10h30 đến 11h15
	10h40 đến 11h25

	Buổi chiều
	
	

	Vào học
	13h55
	13h55

	Tiết 1
	14h00 đến 14h45
	14h00 đến 14h45

	Tiết 2
	14h50 đến 15h35
	14h50 đến 15h35

	Giải lao giữa buổi
	15h35 đến 15h45
	15h35 đến 15h45

	Tiết 3
	15h45 đến 16h30
	15h45 đến 16h30

	Tiết 4
	16h35 đến 17h20
	16h35 đến 17h20






V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Phân công nhiệm vụ
1.1. Hiệu trưởng
- Chịu trách nhiệm trước Phòng  Giáo dục – Đào tạo và UBND huyện Thủy Nguyên về toàn bộ hoạt động của nhà trường.
- Quản lý và điều hành mọi hoạt động của nhà trường; triệu tập và chủ toạ các hoạt động của nhà trường; tổ chức chỉ đạo triển khai các chủ trương của Đảng, Nhà nước và các cấp tới CBGVNV và học sinh trong trường.
- Trực tiếp quản lý, chỉ đạo và giải quyết một số công việc chính như sau:
+ Phân công nhiệm vụ cho CBGVNV.
+ Tài chính, cơ sở vật chất.
+ Các vấn đề liên quan đến học sinh (Biên chế lớp học, chuyển đi, chuyển đến, kỷ luật, xét lên lớp, ở lại lớp…)
+ Chỉ đạo các tổ chức, đoàn thể hoạt động theo chức năng.
+ Xây dựng kế hoạch và chỉ đạo công tác kiểm tra nội bộ trường học.
+ Quản lý hồ sơ CB, GV, NV. Trực tiếp phê duyệt: Sổ gọi tên và ghi điểm; Học bạ học sinh; Hồ sơ kiểm tra, đánh giá giáo viên và nhân viên.
+ Trực tiếp ký duyệt  kế hoạch của nhà trường, các tổ chức Đoàn, Đội trong nhà trường.
+ Xây dựng quy hoạch phát triển nhà trường, tổ chức thực hiện kế hoạch nhiệm vụ năm học, báo cáo, đánh giá kết quả với cấp trên.
+ Chủ tịch Hội đồng thi đua, khen thưởng, kỷ luật. Thực hiện việc tuyển dụng giáo viên, nhân viên, ký kết các hợp đồng lao động, tiếp nhận và điều động giáo viên theo quyết định.
+ Thực hiện các chế độ chính sách, quy chế dân chủ, công tác xã hội hóa giáo dục. Chỉ đạo thực hiện các phong trào thi đua, các cuộc vận động của ngành; thực hiện công khai đối với nhà trường.
1.2. Phó Hiệu trưởng.
Phụ trách và chỉ đạo thực hiện một số lĩnh vực nhà trường do Hiệu trưởng phân công cụ thể như sau:
- Quản lý và chỉ đạo thực hiện về công tác chuyên môn:
+ Xây dựng kế hoạch hoạt động về công tác chuyên môn.
+ Quản  lý, điều hành các hoạt động chuyên môn, hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp; dạy nghề, dạy học tự chọn, dạy lồng ghép, dạy thêm, học thêm trong và ngoài nhà trường.
+ Quản lý, kiểm tra, nhận xét các loại hồ sơ thuộc lĩnh vực chuyên  môn. Trực tiếp phụ trách: Hồ sơ phổ cập giáo dục và xóa mù chũ;  Sổ ghi đầu bài các lớp.
	- Thống kê, tổng hợp và quản lý các chỉ số, số liệu về chuyên môn. 
- Phụ trách công tác phổ cập GD THCS và THPT, xóa mù chữ,
- Phụ trách công tác phòng cháy, chữa cháy; vệ sinh môi trường.
- Thay mặt Hiệu trưởng điều hành các hoạt động, giúp Hiệu trưởng giải quyết những công việc, ký duyệt các hoạt động của cán bộ, giáo viên và các văn bản gửi cấp trên thuộc lĩnh vực phụ trách khi được Hiệu trưởng uỷ quyền, hoặc khi Hiệu trưởng đi vắng.
- Phân công giáo viên dạy thay, dạy đổi sau khi đã bàn bạc thống nhất ý kiến với Hiệu trưởng.
- Chịu trách nhiệm cá nhân về các lĩnh vực mình được phụ trách đồng thời chịu trách nhiệm cùng Hiệu trưởng trong công tác quản lý nhà trường trước Phòng  Giáo dục – Đào tạo và UBND huyện Thủy Nguyên.
1.3. Chủ tịch Công đoàn
Phụ trách và chỉ đạo thực hiện một số mặt công tác sau:
- Phụ trách và chỉ đạo các hoạt động công đoàn.
- Xây dựng kế hoạch và chỉ đạo thực hiện các cuộc vận động và phong trào thi đua do tổ chức Công đoàn phát động; cùng với BCH Công đoàn vận động, động, động viên CBGVNV thực hiện nghiêm túc nội quy, quy chế của Nhà trường, ngành, chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, các phong trào thi đua; tổng hợp ý kiến, kiến nghị của CBGVNV và phối hợp với Hiệu trưởng để giải quyết.
- Quản lý và theo dõi các hoạt động và các chỉ số về công tác thi đua của CBGV, NV trong trường. Trực tiếp phụ trách: Hồ sơ thi đua; Hồ sơ kỷ luật của nhà trường.
1.4. Bí thư Đoàn THCS Hồ Chí Minh
Phụ trách và chỉ đạo thực hiện một số công việc sau:
- Xây dựng kế hoạch và chỉ đạo các hoạt động của Đoàn TNCS HCM
- Tham gia cùng Chủ tịch Công đoàn chỉ đạo thực hiện phong thi đua.
- Kết hợp cùng Tổng phụ trách Đội phát động, duy trì các phong trào thi đua của học sinh, tổ chức các hoạt động trong các ngày lễ lớn.
- Quản lý, chỉ đạo công tác lao động - vệ sinh trong nhà trường.
- Làm một số công việc khác khi được Chi bộ, Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng phân công phân công.
1.5. Tổng phụ trách Đội TNTP 
Phụ trách và chỉ đạo thực hiện một số mặt công tác sau:
- Xây dựng kế hoạch và chỉ đạo các hoạt động của Đội TNTP Hồ Chí Minh.
- Quản lý và chỉ đạo việc thực hiện nền nếp, các quy định, các hoạt động của học sinh toàn trường.
- Quản lý và chịu trách nhiệm cá nhân về tài sản của Đội. (Theo biên bản tiếp nhận tài sản hàng năm). Trực tiếp phụ trách: phong trào thi đua của các lớp.
- Quản lý và theo dõi các hoạt động và các chỉ số thi đua của học sinh toàn trường.
- Kết hợp cùng các tổ chức khác trong và ngoài nhà trường tổ chức các hoạt động theo chủ điểm (20/11, 22/12, 26/3….)
- Triển khai thực hiện kế hoạch HĐNGLL, hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp và hoạt động ngoại khóa cho nhà trường.
- Làm một số công việc khác khi được Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng phân công.
1.6. Tổ trưởng, tổ phó tổ chuyên môn
    Phụ trách và chỉ đạo thực hiện một số công việc sau:
1.6.1. Tổ trưởng tổ chuyên môn
- Xây dựng, triển khai, chỉ đạo thực hiện kế hoạch giáo dục của tổ, giúp giáo viên xây dựng kế hoạch giáo dục, kế hoạch bài dạy; kiểm tra đôn đốc thành viên  thực hiện đúng kế hoạch đã đề ra; chủ trì thảo luận, nhận định tình hình và đánh giá kết quả giáo dục học sinh thuộc phạm vi của tổ phụ trách, bàn bạc có biện pháp nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện.
- Tổ trưởng trao đổi và đánh giá sáng kiến kinh nghiệm giáo dục, tổ chức các hoạt động chuyên môn để nâng cao trình độ các thành viên.
- Tổ chức phong trào thi đua trong tổ, nhận xét đánh giá tổ viên đề nghị khen thưởng và kỷ luật đối với tổ viên.
- Phối hợp với Phó Hiệu trưởng đề xuất xây dựng, phê duyệt chương trình nhà trường, kế hoạch dạy học, trình Hiệu trưởng phê duyệt, ban hành.
- Hoàn thành các báo cáo nộp về nhà trường.
- Thực hiện công việc khác khi được Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng phân công
1.6.2. Tổ phó tổ chuyên môn
- Tham mưu cho tổ trưởng trong việc xây dựng kế hoạch và điều hành thực hiện kế hoạch tổ.
- Soạn thảo, ghi chép, tổng hợp các số liệu về các hoạt động của tổ chuyên môn.
- Điều hành các hoạt động chuyên môn khi được tổ trưởng uỷ quyền.
- Thực hiện một số công việc khác khi được Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng phân công.
1.7. Bộ phận văn phòng, văn thư, thủ quỹ
    Phụ trách và chỉ đạo thực hiện một số mặt công tác sau:
 - Xây dựng kế hoạch chung của tổ, chỉ đạo tổ viên thực hiện theo kế hoạch tổ, kế hoạch chung của nhà trường. 
- Quản lý con dấu của nhà trường.
- Có trách nhiệm chuyển các loại công văn đi, đến (Các loại công văn phải chuyển trực tiếp không qua hộp thư).
- Quản lý tất cả các đầu hồ sơ của nhà trường. Trực tiếp phụ trách: Sổ đăng bộ; Sổ theo dõi học sinh chuyển đi, chuyển đến; Sổ quản lý và hồ sơ lưu trữ các văn bản, công văn đi, đến; Hồ sơ theo dõi sức khoẻ học sinh; Sổ cấp phát văn bằng, chứng chỉ.
- Phô tô các loại tài liệu của nhà trường.
- Tham gia công tác phổ cập theo sự phân công.
- Phụ trách công tác thu - chi các khoản quỹ của nhà trường theo đúng quy định.
- Tham gia công tác trực hành chính và các hoạt động khác, các công việc khác khi Hiệu trưởng, hoặc Phó Hiệu trưởng phân công.
1.8. Kế toán	
    Phụ trách và thực hiện một số mặt công tác sau:
- Phụ trách các công việc của nhân viên kế toán theo quy định của ngành.
- Tham mưu với Hiệu trưởng kế hoạch thu chi các khoản quỹ của nhà trường hợp lý và tiết kiệm.
- Tham mưu với Hiệu trưởng nhà trường để quản lý tài sản nhà trường.
- Phụ trách công tác bảo hiểm cho GV, HS toàn trường.
- Đề xuất phương án và thảo các hợp đồng lao động trong nhà trường.
- Theo dõi và cập nhật sổ Bảo hiểm của CB-GV- NV trong trường.
- Trực tiếp phụ trách hồ sơ: Quản lý tài chính của nhà trường, tài sản nhà trường.
- Tham gia công tác trực hành chính và các hoạt động khác khi Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng phân công.
1.9. Phụ trách thư viện 
Phụ trách và thực hiện một số mặt công tác sau:	
- Phụ trách công tác thư viện. Xây dựng kế hoạch xây dựng thư viện xanh, thư viên thân thiện. Trực tiếp phụ trách: Hồ sơ quản lý thư viện.
- Tham gia công tác phổ cập theo sự phân công.
- Thực hiện một số công việc khác khi được Ban giám hiệu phân công.
1.10. Thiết bị thí nghiệm
Phụ trách và thực hiện một số mặt công tác sau:	
- Phụ trách đồ dùng dạy học của nhà trường và các lớp.
- Tham gia trợ giảng cho giáo viên dạy các tiết thực hành khi có yêu cầu.
- Xây dựng kế hoạch mua sắm, thanh lý đồ dùng dạy học cho từng năm học. Trực tiếp phụ trách sổ quản lý thiết bị giáo dục của nhà trường.
-Tham gia công tác phổ cập theo sự phân công.
- Thực hiện một số công việc khác khi được Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng phân công.
1.11. Y tế học đường
- Xây dựng kế hoạch về công tác y tế học đường; triển khai các biện pháp tuyên truyền, giáo dục, nhắc nhở để đảm bảo môi trường an toàn cho sức khỏe của cán bộ, giáo viên và nhân viên.
- Tham mưu với hiệu trưởng các biện pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác y tế học đường.
1.12. Thư ký nhà trường, Hội đồng trường 
    Phụ trách và thực hiện một số mặt công tác sau:	
- Chịu trách nhiệm ghi chép biên bản các cuộc họp do Hiệu trưởng, Chủ tịch Hội đồng trường hoặc người được Hiệu trưởng, Chủ tịch Hội đồng trường ủy quyền chủ trì.
- Trực tiếp phụ trách: Sổ nghị quyết của nhà trường và nghị quyết của Hội đồng trường.
- Thực hiện một số công việc khác khi được Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng phân công.
1.13. Giáo viên
- Thực hiện quyền, trách nhiệm, nghĩa vụ được quy định trong Luật Viên chức; Điều lệ trường THCS, trường THPT và trường phổ thông có nhiều cấp học ban hành kèm theo Thông tư số 32/2020/TT-BGDĐT ngày 15/9/2020 của Bộ trưởng Bộ Giaó dục và Đào tạo.
	- Chấp hành  theo Bảng phân công chuyên môn, thời khóa biểu (Phụ lục đính kèm)
- Chấp hành nghiêm chỉnh sự phân công nhiệm vụ của Hiệu trưởng, Phó HIệu trưởng và các đoàn thể mà mình là thành viên.
1.14. Bảo vệ
    Phụ trách và thực hiện một số mặt công tác sau:	
- Phụ trách công tác bảo vệ tài sản cho nhà trường, GV, HS. Lập kế hoạch, đề xuất phương án bảo vệ tài sản cho nhà trường.
- Tham gia các hoạt động khác khi Ban Giám hiệu phân công.
2. Công tác phối hợp với các bên liên quan
- Nhà trường chủ động tham mưu chính quyền địa phương tạo mọi điều kiện tốt nhất để các hoạt động giáo dục của nhà trường đạt hiệu quả cao nhất.
- Phối hợp với Ban đại diện cha mẹ học sinh, các doanh nghiệp đóng trên địa bàn, các tổ chức đoàn thể để tổ chức các hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp cho học sinh.
3. Công tác kiểm tra
- Việc giám sát đánh giá và điều chỉnh kế hoạch dạy học, giáo dục được thực hiện thường xuyên trong suốt năm học kết hợp với hoạt động tự đánh giá trong quản lý chất lượng trường THCS.
- Hiệu trưởng thực hiện hoạt động giám sát, đánh giá việc thực hiện kế hoạch dạy học, giáo dục thường xuyên hàng ngày, hàng tuần thông qua kiểm tra sổ đầu bài, dự giờ thăm lớp, hồ sơ chuyên môn của giáo viên, qua học sinh, cha mẹ học sinh…
- Làm tốt công tác kiểm tra nội bộ, các thành viên trong Ban kiểm tra nội bộ thực hiện tốt nhiệm vụ của đồng chí Trưởng ban phân công.
- Mỗi giáo viên cần có thói quen tự kiểm tra việc thực hiện kế hoạch của mình để có điều chỉnh và phản ánh kịp thời với tổ chuyên môn, Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng.
4. Chế độ thông tin, báo cáo
- Tổ trưởng chuyên môn phối hợp với Phó Hiệu trưởng định kỳ báo cáo Hiệu trưởng về tình hình của tổ, có các ý kiến tham mưu đề xuất kịp thời về các công việc có liên quan đến thực hiện đổi mới hoạt động dạy học trong nhà trường.
- Các tổ chức cá nhân định kỳ báo cáo theo tuần, tháng, học kỳ về kết quả công việc được giao thực hiện để Hiệu trưởng tổng hợp báo cáo cấp trên kịp thời.
Trên đây là Kế hoạch giáo dục năm học 2024-2025 của Trường THCS Lâm Động . Hiệu trưởng nhà trường yêu cầu các tổ chuyên môn, tổ văn phòng, cán bộ, giáo viên, nhân viên cụ thể hóa bằng kế hoạch cá nhân và nghiêm túc thực hiện kế hoạch này.
	Nơi nhận:
- Phòng Giáo dục và Đào tạo;
- Đảng ủy, HĐND, UBND xã:
- CBGVNV;
- Lưu: VT.
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